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Nguyễn Bá (2006). Hình thái học thực vật, NXB 
Giáo dục

GT
Hình thái học thực vật. / Nguyễn Bá Giáo dục, 
2010

1. Hình thái học thực vật. Tập 2: Giải phẫu và hình thái 
học thực vật / Tác giả:Nguyễn Bá; Hà Nội : Đại học và 
THCN, 1975
2. Hình thái học thực vật. Tập 1, Giải phẫu và hình thái 
học thực vật / Tác giả:Nguyễn Bá; Hà Nội : Đại học và 
THCN, 1974

Hoàng Thị Sản, Trần Văn Ba (1998). Giải phẫu 
hình thái học thực vật, NXB Giáo dục

GT

1. Giáo trình thực vật học: Đại cương về giải phẫu, hình 
thái vàphân loại học thực vật / Nguyễn Bá H. : Giáo dục, 
2007     
2. Hình thái học thực vật. Tập 1, 2 Giải phẫu và hình thái 
học thực vật / Tác giả:Nguyễn Bá; Hà Nội : Đại học và 
THCN, 1974,1975                                              

Hoàng Thị Sản (2003). Phân loại thực vật. NXB 
Giáo dục

GT
Phân loại học thực vật: Giáo trình dùng cho các 
trường Đại học sư phạm / Hoàng Thị Sản. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2003.

1.Thực hành phân loại thực vật: Giáo trình dùng cho 
trường ĐH Sư phạm / Hoàng Thị Sản, Chủ biên, Hoàng 
Thị Bé H. : Giáo dục, 2006   2. Phân loại thực vật / Tác 
giả:Trần Hợp; H : Đại học và THCN , 1968

Nguyễn Nghĩa Thìn, Đặng Thị Sy (2004). Hệ thống 
học thực vật. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

GT

1. Thực tập hệ thống học thực vật / Trần Ninh, Nguyễn 
Thị Minh Lan H. : Đại học quốc gia, 2005                              
   
2. Hệ thực vật và đa dạng loài = Flora and species 
diversity / Nguyễn Nghĩa Thìn H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2008        3. Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền 
thực vật / Nguyễn Nghĩa Thìn H. : Đại học quốc gia Hà 
Nội, 2005

Dương Đức Tiến, Võ Văn Chi (1978). Phân loại 
thực vật bậc cao. NXB Đại học và trung học 
chuyên nghiệp Hà Nội

GT

1.Thực hành phân loại thực vật: Giáo trình dùng cho 
trường ĐH Sư phạm / Hoàng Thị Sản, Chủ biên, Hoàng 
Thị Bé H. : Giáo dục, 2006   2. Phân loại thực vật / Tác 
giả:Trần Hợp Đại học và THCN , 1968   
3. Phân loại học thực vật: Giáo trình dùng cho các trường 
Đại học sư phạm / Hoàng Thị Sản. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Giáo dục, 2003

Tổng số môn học 119;
Tổng số môn học có tài liệu tại thư viện: 107 (90%);
Tổng số môn học không có tài liệu: 12 (10%)
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Nguyễn Tiến Bân (1997). Cẩm nang tra cứu và 
nhận biết các họ thực vật hạt kín ở Việt Nam. NXB 
Nông nghiệp Hà Nội

TK

Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật 
hạt kín (Magnoliophyta, angiospermae) ở Việt 
nam = Handbook to reference and identification 
of the families of angiospermae plants in 
Vietnam / Nguyễn Tiến Bân Hà Nội : Nông 
nghiệp , 1997

1. Thực vật chí Việt nam= Flora of Vietnam. Tập 10, 
Ngành Rong lục - Chlorophyta Pascher (Các Taxon vùng 
biển) / Nguyễn Văn Tiến H.: Khoa học và kỹ thuật, 2007

Đỗ Tất Lợi (1976). Những cây thuốc và vị thuốc 
Việt Nam. NXB Khoa học và kĩ thuật Hà Nội

TK
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / Đỗ Tất 
Lợi In lần thứ 16 có sửa chữa và bổ sung. - H. : 
Thời Đại , 2011, (1986, 1963, 1964)

1. Những cây thuốc nam chữa một số bệnh viêm nhiễm / 
Tác giả:Vũ Xuân Quang Hà Nội : Y học, 1993
2. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho mọi nhà - hướng dẫn 
sử dụng cây thuốc và vị thuốc Việt Nam / S.t và h.t.: 
Nguyễn Đình Hùng; H. : Hồng Đức, 2015
3. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Tập 3 / Trần 
Minh Đức (ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương,..H. 
: Nông nghiệp, 2015
4. Giáo trình cây thuốc / Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị 
Phíp H. : Đại học Nông nghiệp, 2015

Nguyễn Nghĩa Thìn (1997). Cẩm nang tra cứu đa 
dạng sinh học. NXB Nông nghiệp

TK
Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật/ Nguyễn 
Nghĩa Thìn H. : Giáo dục, 2010

1. Hệ thực vật và đa dạng loài: Flora and species diversity 
Nguyễn Nghĩa Thìn H.: Đại Học Quốc Hà Nội, 2008

Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ 
Quang Sáng (2006). Giáo trình sinh lý thực vật. 
NXBNN Hà Nội;

GT
Giáo trình sinh lý thực vật / Hoàng Minh Tấn, 
Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 
H. : Nông nghiệp, 2006, (2003)

1. Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng / Vũ Quang Sáng 
(ch.b.), Phạm Văn Cường.. H. : Nông nghiệp, 2015, (2007)

Bộ môn Sinh lý thực vật (2012). Thực hành sinh lý 
thực vật. Tài liệu lưu hành nội bộ

GT

1. Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng / Vũ Quang Sáng 
(ch.b.), Phạm Văn Cường.. H. : Nông nghiệp, 2015, (2007) 
2.Giáo trình sinh lý thực vật / Hoàng Minh Tấn, Nguyễn 
Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên H. : Nông 
nghiệp, 2006, (2003)

Vũ Quang Sáng, Nguyễn Thị Nhẫn, Mai Thị Tân, 
Nguyễn Thị Kim Thanh, Phạm Văn Cường, 
Nguyễn Văn Phú (2014). Sinh lý thực vật ứng 
dụng. NXBNN Hà Nội

TK
Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng / Vũ Quang 
Sáng (ch.b.), Phạm Văn Cường..H. : Nông 
nghiệp, 2015, (2007)

1. Giáo trình sinh lý thực vật / Hoàng Minh Tấn, Nguyễn 
Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên H. : Nông 
nghiệp, 2006, (2003)

Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng, Nguyễn Thị 
Kim Thanh (2006). Giáo trình sinh lý thực vật 
(dùng cho hệ cao đẳng sư phạm). NXBNN Hà Nội.

TK
Giáo trình sinh lý thực vật / Hoàng Minh Tấn, 
Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 
H. : Nông nghiệp, 2006, (2003)

1. Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng / Vũ Quang Sáng 
(ch.b.), Phạm Văn Cường.. H. : Nông nghiệp, 2015, (2007)

Vũ Văn Vụ,Vũ Thanh Tâm,Hoàng Minh Tấn 
(2007). Sinh lý học thực vật. NXB Giáo Dục, Hà 
Nội. 

TK
Sinh lí học thực vật: Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, 
Hoàng Minh Tấn Giáo dục, 2012

Lincolh Taiz, Eduardo Zeiger (2010). Plant 
physiology (5Ed). University of California.

TK
Plant physiology./ Lincolh Taiz – Eduardo 
Zeiger; 2010

1. Journal of Plant Physiology. Volume 157, Number 1 - 3 
; American. Urban & Fischer, 2000
2. Herbicides and Plant Physiology / Andrew H, Cobb, 
John P.H. Reade ; USA. : Wiley-Blackwell., 2010

N.K Fageria and V.C Baliga (2006). Physiology of 
crop production

TK
Physiology of crop production / N.K. Fageria, 
V.C. Baligar, R.B. Clark; New York : Food 
Products Press, 2006

Thomas L. Rost; Michael G. Barborur,... [et al] 
2006. Plant biology.

TK Plant Biology./ Thomas L. Rosr
1. Introductory Plant Biology / James E. Bidlack , Shelley 
H. Jansky NY. : Mc Graw Hill, 2014

2 Sinh lý thực vật
NH02003 
PNH02003



M. B. Kirkham (2005). Principles of soil and plant 
water relations 

TK
Principles of soil and plant water relations / M. B. 
Kirkham; Amsterdam: Elsevier Inc, 2005

Nguyễn Hồng Minh (1999). Di truyền học – NXB 
Nông nghiệp

GT
 Di truyền học: Giáo trình dùng cho các trường 
ĐH Nông nghiệp. / Nguyễn Hồng Minh. - H : 
Nông nghiệp

1. Di truyền học. Tập II / Phan Cự Nhân (ch.b.), Nguyễn 
Minh Công, Đặng Hữu Lanh H. : Đại học sư phạm, 2012   
2. Cơ sở di truyền học / Lê đình Lương, Phan Cự Nhân H.: 
Giáo dục, 2009                           
3. Di truyền học / Phạm Thành Hổ H : Giáo dục, 2001

Tài liệu hướng dẫn thực hành Di truyền, Bộ môn 
Di truyền – chọn giống CT, 2001

GT

1. Bài tập di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi : 
Dùng cho hệ đại học và sau đại học / Đặng Vũ Bình. GS. 
TS H. : Nông nghiệp, 2010  
 2. Chương trình đào tạo thạc sỹ: Chuyên ngành: Di truyền 
và chọn giống cây trồng / Đại học Nông nghiệp Hà Nội H. 
: Hà Nội, 2009         
3. Giáo trình di truyền học: Dùng cho các trường ĐH, CĐ 
chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Y tế, Nông, 
lâm nghiệp / Đỗ Lê Thăng                                

Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân (1998). Cơ sở di 
truyền học, NXB ĐHQG.

TK
Cơ sở di truyền học / Lê đình Lương, Phan Cự 
Nhân Giáo dục, 2009, (1997)

1. Cơ sở di truyền học phân tử và tế bào: Giáo trình dành 
cho sinh viên hệ đại học và học viên cao học thuộc các 
ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học và Sư phạm Sinh / 
Đinh Đoàn Long. Chủ biên; Đỗ Lê Thăng  Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2009

Phạm Thành Hổ (1998).. Di truyền học. NXB Giáo 
dục

TK Di truyền học / Phạm Thành Hổ Giáo dục, 2001

1. Nguyễn Hồng Minh (1999). Di truyền học – NXB Nông 
nghiệp  2. Di truyền học. Tập II / Phan Cự Nhân (ch.b.), 
Nguyễn Minh Công, Đặng Hữu Lanh H. : Đại học sư 
phạm, 2012    
3. Cơ sở di truyền học / Lê đình Lương, Phan Cự Nhân H.: 
Giáo dục, 2009                                           

Gardner E.J. Princeples of Genetics, 2th edition, 
2002

TK
 Principles of Genetics / Gardner, 
Simmons/Snustsad. - Eighth Edition. - 1991

1. Principles of genetics / Robert H. Tamarin ; Boston : 
WCB/McGraw-Hill, 1999

Leland H Hartwell et al. (2003). Genetics: From 
Genes to Genomes, 2th edition. 

TK
Genetics : From genes to genomes / Leland 
Hartwell...2000

1. Genetics: Analysis of genes and genomes / Daniel. L. 
Hartl,, Maryellen Ruvolo USA. : Jones & Bartlett , 2012

Nguyễn Nghĩa Thìn (2005), Đa dạng sinh học và 
tài nguyên di truyền thực vật, NXB Đại học Quốc 
gia Hà Nội

GT
Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật 
/ Nguyễn Nghĩa Thìn. - H. : Đại học quốc gia Hà 
Nội, 2005

1. Đa dạng sinh học Nghiên cứu, bảo tồn và giá trị của đa 
dạng sinh học./ Bruno Streit H.. Tri thức, 2011

Nguyễn Nghĩa Thìn (2004), Hệ thực vật và đa dạng 
loài, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TK

Hệ thực vật và đa dạng loài: Flora and species 
diversity Nguyễn Nghĩa Thìn H.: Đại Học Quốc 
Hà Nội, 2008, (2004)

3
Di truyền thực vật 

đại cương
NH02004

4
Đa dạng sinh học 

thực vật 
NH02002



Vũ Văn Liết (2009), Giáo trình quỹ gen và bảo tồn 
quỹ gen, Trường ĐH Nông nghiệp HN

TK
Giáo trình quỹ gen và bảo tồn quỹ gen / Vũ Văn 
Liết
H. : Nông nghiệp, 2009

Phạm Bình Quyền, Nguyễn Nghĩa Thìn (2002), Đa 
dạng sinh học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TK
Đa dạng sinh học / Phạm Bình Quyền, Nguyễn 
Nghĩa Thìn; H. : ĐHQG Hà Nội, 2001

1. Giáo trình đa dạng sinh học / Lê Mạnh Dũng Nông 
nghiệp, 2010

Nguyễn Thị Lan và Phạm Tiến Dũng. (2006). Giáo 
trình Phương pháp thí nghiệm. Nhà xuất bản Nông 
nghiệp.

GT
Giáo trình phương pháp thí nghiệm / Nguyễn Thị 
Lan, Phạm Tiến Dũng, Chủ biên; H. : Nông 
nghiệp, 2006

Phạm Chí Thành. (1998). Giáo trình Phương pháp 
thí nghiệm đồng ruộng, NXB Nông nghiệp

GT
Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng /Phạm Chí 
Thành Đại Học Nông Nghiệp I, 1988, (1976, 
1972)

1. Phương pháp thí nghiệm trồng trọt Tác giả:Đào Thế 
Tuấn H : Nông thôn , 1962

Phạm Tiến Dũng và Nguyễn Đình Hiền. (2010). 
Thiết kế thí nghiệm và xử lý kết quả bằng phần 
mềm thống kê IRRISTAT. Nhà xuất bản Tài chính.

TK

Thiết kế thí nghiệm và xử lý kết quả bằng phần 
mềm thống kê IRRISTAT: Sách nghiên cứu dùng 
cho sinh viên và cán bộ kỹ thuật nông nghiệp / 
Phạm Tiến Dũng, Chủ biên; Nguyễn Đình Hiền; 
H. : Tài chính, 2010

1. Giáo trình thiết kế thí nghiệm / Đỗ Đức Lực, Nguyễn 
Đình Hiền, Hà Xuân Bộ H. : Đại học Nông nghiệp, 2017

Nguyễn Văn Đức. (2002). Mô hình thí nghiệm 
nông nghiệp, NXB Nông nghiệp

TK
Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp / Nguyễn 
Văn Đức; H.: Nông nghiệp, 2002

Gomez, K. A. and Gomez, A. A. (1984). Statistical 
procedures for Agriciltural Research

TK
Statistical procedures for agricultural research./ 
Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez; New 
York.: John Wiley&Sons, 1984

Lý Nhạc, Dương Hữu Tuyền, Phùng Đăng Chinh, 
(1987). Canh tác học. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

GT Canh tác học / Lý nhạc; H.: Nông nghiệp. 1987

Đỗ Ánh (2005). Độ phì nhiêu của đất và dinh 
dưỡng cây trồng. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

GT
Độ phì nhiêu của đất và dinh dưỡng cây trồng. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp.  Đỗ Ánh 2005, (2003)

Nguyễn Văn Bộ (1979). Bón phân cân đối và hợp 
lý cho cây trồng. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

GT
Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng / 
Nguyễn Văn Bộ. Nông nghiệp, 2005, (2001, 
1999)

1. Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng / 
Đường Hồng Dật H. : Nông nghiệp, 2008

Hà Thị Thanh Bình và cộng sự (2001). Trồng trọt 
đại cương. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

GT
Trồng trọt đại cương Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn 
Tất Cảnh Nông nghiệp 2002

Nguyễn Văn Bình và cộng sự (1996). Cây công 
nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

TK
Nguyễn Văn Bình và cộng sự (1996). Cây công 
nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

1. Kỹ thuật chọn giống, trồng, chăm sóc các loại cây công 
nghiệp / Dương Phong (tuyển chọn) H. : Hồng Đức, 2016
2. Sổ tay kỹ thuật trồng cây công nghiệp / Bộ nông nghiệp 
Hà Nội : Nông nghiệp, 1978

Bộ Nông nghiệp & PTNT (2005). 575 giống cây 
trồng nông nghiệp mới. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

TK
575 giống cây trồng nông nghiệp mới / Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn H. : Nông nghiệp, 
2008, (2005)

1. Giới thiệu các giống cây ăn quả phổ biến ở miền Nam / 
Viện cây ăn quả Miền Nam HCM : Nông nghiệp, 2009
2. Pháp lệnh giống cây trồng H. : Chính trị quốc gia, 2004
3. Cẩm nang Kỹ thuật nhân giống cây và sản xuất giống 
cây trồng / Nguyễn Đức Cường KS; H. : Khoa học tự 
nhiên và Công nghệ, 2012

5
Phương pháp thí 

nghiệm 
NH02005

thực vật 



Nguyễn Tất Cảnh và cộng sự (2002). Canh tác bền 
vững. Nhà xuất bản Nông nghiệp

TK

1. Hệ thống canh tác Nguyễn Tất Cảnh, Trần Thị 
Hiền,Nguyễn Xuân Mai; Nông Nghiệp, 2008
2. Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam = 
Sustainable Farming On Sloping Lands / Chủ biên: Thái 
Phiên, Nguyễn Tử Siêm Hà Nội : Nông nghiệp, 1998

Trần Văn Chính và cộng sự (2006). Thổ nhưỡng 
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1. Chuột hại lúa ở Việt nam và phòng trừ tổng hợp ./ 
Nguyễn Quý Hùng, Nguyễn Hạnh Hùng, Nguyễn Đức 
Sáng H. : Nông nghiệp, 1998

Chu Thị Thơm, Phan Thị lài, Nguyễn Văn Tó, 
2006. Hướng dẫn phòng trừ chuột hại. NXB Lao 
động, 2006.

TK
Hướng dẫn phòng trừ chuột hại / Chu Thị Thơm, 
Phan Thị lài, Nguyễn Văn Tó, Biên soạn; H. : 
Lao động, 2006

Jeppson L. R., H. H. Keifer and E. W. Baker, 1975. 
Mites injurious to economic plants. University of 
California Press. 614 pp. 

TK
Mites injurious to economic plants./ Jeppson L. 
R., H. H. Keifer and E. W. Baker; 1975

8. Singleton G. R., L. A. Hinds, C. J. Krebs and D. 
M. Spratt (eds), 2003. Rats, mice and people: 
Rodent biology and Management. ACIAR, 
Canberra, 564pp 

TK
Rats, mice and people: Rodent biology and 
Management./ Singleton G. R., L. A. Hinds, C. J. 
Krebs and D. M. Spratt (eds); Canberra 2003

Hà Thị Thanh Bình, Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Tất 
Cảnh và Chu Anh Tiệp (2016). Giáo trình cỏ dại và 
biện pháp phòng trừ. Nhà xuất bản Đại học Nông 
nghiệp.

GT

Giáo trình cỏ dại và biện pháp phòng trừ / Hà Thị 
Thanh Bình (ch.b.), Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Tất 
Cảnh, Chu Anh Tiệp; H. : Nxb Đại Học Nông 
nghiệp, 2016

1. Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại / Hà Thị Hiến, 
Biên soạn H. : Văn hoá dân tộc, 2003                            
2. Biện pháp canh tác phòng chống sâu bệnh và cỏ dại 
trong nông nghiệp / Phạm Văn Lầm H. : Nông nghiệp, 
2003

Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ 
Quang Sáng (2006). Giáo trình sinh lý thực vật. 
Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

TK
Giáo trình sinh lý thực vật / Hoàng Minh Tấn, 
Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 
H. : Nông nghiệp, 2006, (2003)

1. Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng / Vũ Quang Sáng 
(ch.b.), Phạm Văn Cường.. H. : Nông nghiệp, 2015, (2007)

Quốc Cường (2010). Cẩm nang hướng dẫn quản lý 
thuốc bảo vệ thực vật, phân bón ở Việt Nam-Danh 
mục thuốc được phép sử dụng, hạn chế và cấm sử 
dụng. Nhà xuất bản Lao Động.

TK

Cẩm nang hướng dẫn quản lý thuốc bảo vệ thực 
vật, phân bón ở Việt Nam 2010: Danh mục thuốc 
được phép sử dụng, hạn chế và cấm sử dụng / 
Quốc Cường. Luật gia, Sưu tầm và hệ thống hoá; 
H. : Lao động, 2010

1. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Tập 1: 
Thuốc bảo vệ thực vật đại cương / Nguyễn Văn Viên H. : 
Nông nghiệp, 2015         
2. Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam./ Lê 
Trường,Nguyễn Trần Oánh,Đào Trọng Ánh Hà Nội : 
Nông nghiệp, 2005                                                               
3. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và 
cấm sử dụng ở Việt Nam 2004 / Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Tái bản. - H. : Nông nghiệp, 2005

Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Anh Đào 
và Cao Thị Kim Phượng (2010). Biện pháp sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả. Nhà 
xuất bản Hà Nội.

TK

Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn 
hiệu quả / Nguyễn Thị Minh Phương. KS., 
Nguyễn Thị Anh Đào KS., Cao Thị Kim Phượng 
KS; H. : Hà Nội, 2010

1. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Tập 1: 
Thuốc bảo vệ thực vật đại cương / Nguyễn Văn Viên H. : 
Nông nghiệp, 2015  

9
Động vật hại cây 
trồng nông nghiệp 

NH02007



Nguyễn Trần Oánh, Nguyễn Văn Viên, Bùi Trọng 
Thuỷ (2007). Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

TK
  Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật / 
Nguyễn Trần Oánh. Chủ biên, Nguyễn Văn Viên, 
Bùi Trọng Thuỷ; H. : Nông nghiệp, 2007

1. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Tập 1: 
Thuốc bảo vệ thực vật đại cương / Nguyễn Văn Viên H. : 
Nông nghiệp, 2015
2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu 
quả / Nguyễn Thị Minh Phương. KS., Nguyễn Thị Anh 
Đào KS., Cao Thị Kim Phượng KS H. : Hà Nội, 2010
3. Lựa chon và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách an 
toàn. Tập 1, Đánh giá rủi ro, giám sát và quản lý việc sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật / Trung tâm nghiên cứu nông 
nghiệp quốc tế Úc H. : Nông nghiệp, 2005

Hà Thị Hiến (2003). Các biện pháp phòng trừ sâu 
bệnh, cỏ dại. Nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc.

TK
Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại / Hà 
Thị Hiến, Biên soạn; H. : Văn hoá dân tộc, 2003

1. Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây có múi / Nguyễn 
Minh Hiếu, Trần Thị Thu Hà, đồng chủ biên ... [et al.] H. : 
Nông nghiệp, 2013        
2. Phòng trừ sâu bệnh hại cây công nghiệp / Đường Hồng 
Dật H.. : Nông nghiệp ; 2014       
3. Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc, phòng sâu, bệnh cho 
táo, lê, đào, mận / Nhóm trí thức Việt, tuyển chọn H. : Văn 
hóa - Thông tin, 2014                              
4. Kinh nghiệm phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại cây 
trong vườn / Nguyễn Hữu Doanh. Kỹ sư Tái bản lần thứ 
nhất có sửa chữa và bổ sung. - Thanh Hoá : Thanh Hoá, 
2005

Nguyễn Mạnh Chinh, Mai Thành Phụng (2000). 
Cỏ dại trong ruộng lúa và biện pháp phòng trừ. 
Nhà xuất bản Nông Nghiệp. 

TK
Cỏ dại trong ruộng lúa và biện pháp phòng trừ / 
Nguyễn Mạnh Chinh,Mai Thành Phụng; H. : 
Nông nghiệp, 2000

1. Giáo trình cỏ dại và biện pháp phòng trừ / Hà Thị 
Thanh Bình (ch.b.), Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Tất Cảnh, 
Chu Anh Tiệp H. : Nxb Đại Học Nông nghiệp, 2016

Phùng Đăng Chinh, Dương Hữu Tuyền, Lê Trường 
(1978). Cỏ Dại Và Biện Pháp Phòng Trừ. Nhà xuất 
bản Nông Nghiệp

TK
Cỏ dại và biện pháp phòng trừ / Tác giả:Phùng 
Đăng Chinh, Dương Hữu Tuyền, Lê trường Hà 
Nội : Nông nghiệp, 1978

1. Giáo trình cỏ dại và biện pháp phòng trừ / Hà Thị 
Thanh Bình (ch.b.), Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Tất Cảnh, 
Chu Anh Tiệp 2016

Phạm Văn Cường và cộng sự (2015). Giáo trình 
Cây lúa. Nhà Xuất Bản ĐH Nông Nghiệp

GT
Giáo trình cây lúa (Oryza sativa L.) / Phạm Văn 
Cường (c.b), Tăng Thị Hạnh ... [et al.]; H. : Đại 
học nông nghiệp, 2015

1. Khoa học về cây lúa: Di truyền và chọn giống / Nguyễn 
Thị Lang, Bùi Chí Sửu TP HCM. : Nông nghiệp, 2013             
     2.Phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa / Lê Huy Hảo, Tuyển 
soạn Thanh Hoá: Thanh Hoá, 2007 
3. Ưu thế lai về đặc điểm sinh lý và nông học ở cây lúa 
(Oryza sativaL.) / TPhạm Văn Cường Đại học nông 
nghiệp, 2016

Đinh Thế Lộc và cộng sự (1997). Giáo trình Cây 
lương thực- Tập 2. Cây màu. Nhà Xuất Bản Nông 
Nghiệp

GT

Cây lương thực - Cây màu : Giáo trình dùng cho 
các trường Đại học Nông nghiệp / Chủ biên:Đinh 
Thế Lộc
Hà Nội : Nông nghiệp, 1997

1. Cây lương thực và cách chế biến, bảo quản / Nguyễn 
Thị Hường, Biên soạn H. : Nông nghiệp, 2004

Phạm Văn Cường (2015). Cây cao lương. Nhà 
Xuất Bản ĐH Nông Nghiệp

GT
Cây cao lương (Sorghum bicolor L.) / Phạm Văn 
Cường; H. : Đại học nông nghiệp, 2015

1. Chọn tạo giống cây trồng cạn lấy hạt và biện pháp thâm 
canh : Mì, mạch, cao lương, kê HV / Trần Đình Long; H. : 
Nông nghiệp, 1996

Phạm Văn Cường (2016). Cây kê và kỹ thuật canh 
tác. Nhà Xuất Bản ĐH Nông Nghiệp

GT
Phạm Văn Cường (2015). Cây kê và kỹ thuật 
canh tác. Nhà Xuất Bản ĐH Nông Nghiệp
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Nguyễn Văn Hoan (2005). Kĩ thuật thâm canh lúa 
ở hộ nông dân. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp

TK
 Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân / Nguyễn 
Văn Hoan. - H. : Nông nghiệp, 2005

1. Kỹ thuật trồng và thâm canh lúa, sản xuất và sử dụng 
phân bón hữu cơ cho lúa H. : Nông nghiệp, 2014                 
2. Cẩm nang cây lúa. Quyển 1, Thâm canh lúa cao sản / 
Nguyễn Văn Hoan H. ; Lao động, 2006                
3. Sử dụng phân viên nén trong thâm canh lúa / Nguyễn 
Tất Cảnh H. : Nông nghiệp, 2005

Nguyễn Văn Hoan (1998). Hướng dẫn kỹ thuật 
thâm canh các giống lúa chuyên mùa chất lượng 
cao. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp 

TK
 Nguyễn Văn Hoan (1999). Hướng dẫn kỹ thuật 
thâm canh các giống lúa chuyên mùa chất lượng 
cao. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp 

Nguyễn Văn Hoan (2004). Kỹ thuật thâm canh mạ TK
Kỹ thuật thâm canh mạ / Nguyễn Văn Hoan 
2005, 2002

Ngô Hữu Tình (2009). Chọn lọc và lai tạo giống. 
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp.

TK
Chọn lọc và lai tạo giống./ Ngô Hữu Tình
Hà Nội, Nông nghiệp, 2009

1. Kết quả nghiên cứu chọn lọc và lai tạo giống ngô (1991-
1995) / Viện nghiên cứu Ngô-Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Lần thứ 1. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1996

Nguyễn Thế Hùng (2001). Ngô lai và kỹ thuật 
thâm canh. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp

TK
Nguyễn Thế Hùng (2002). Ngô lai và kỹ thuật 
thâm canh. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp

1. Kết quả nghiên cứu khoa học về ngô= Nghiên cứu cơ 
cấu luân canh tăng vụ, các biện pháp kỹ thuật canh tác cây 
ngô, xây dựng mô hình trồng ngô lai ở vùng thâm canh 
(giai đoạn 1991-1995) / Viện nghiên cứu ngô H.: Nông 
nghiệp, 1995

Nguyễn Thị Ngọc Huệ - PGS. TS Đinh Thế Lộc 
(2005). Cây có củ  và kỹ thuật thâm canh. Quyển 3: 
Khoai Môn - Sọ. Nhà xuất bản lao động xã hội - 
Hà Nội.

TK
Cây có củ và kỹ thuật thâm canh tập 1 Khoai 
Môn - Sọ. / PGS. TS Đinh Thế Lộc 2005

1. Cây có củ và kỹ thuật thâm canh. Tập 6, Dong riềng, 
khoai sáp, khoai nưa, khoai mài, khoai ráy, khoai dong / 
Nguyễn Thị Ngọc Huệ H. : Lao động xã hội, 2005                
 
2. Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây khoai tây: Solanum 
tuberosum L / Hồ Hữu An, Đinh Thế Lộc H. : Lao động xã 
hội, 2005   
3. Cây có củ và kỹ thuật thâm canh. Quyển 2, Cây sắn: 
Manihot esculenta crantz / Trịnh Xuân Ngọ H. : Lao động 
xã hội, 2004    
4. Cây có củ và kỹ thuật thâm canh. Quyển 1, Cây khoai 
lang / Trịnh Xuân Ngọ H. : Lao động xã hội, 2004                
 5. Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ / Mai Thạch 
Hoành, Chủ biên H. : Nông nghiệp, 2003

Nguyễn Thị Ngọc Huệ - PGS. TS Đinh Thế Lộc 
(2005). Cây có củ và kỹ thuật thâm canh. Quyển 6: 
Dong riềng, Khoai sáp, Khoai nưa, Khoai Mài, 
Khoai Ráy, Khoai Rong. Nhà xuất bản lao động xã 
hội - Hà Nội

TK

 Cây có củ và kỹ thuật thâm canh. Tập 6, Dong 
riềng, khoai sáp, khoai nưa, khoai mài, khoai ráy, 
khoai dong / Nguyễn Thị Ngọc Huệ. - H. : Lao 
động xã hội, 2005
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Nguyễn Viết Tùng, 2006 Giáo trình Côn trùng học 
đại cương. NXB NN, Hà Nội.

GT
 Côn trùng học đại cương : Giáo trình dùng cho 
các trường ĐH khối Nông Lâm ./ Nguyễn Viết 
Tùng. - H. : Nông nghiệp, 2006

1. Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam / 
Nguyễn Văn Đĩnh; Hà Quang Hùng...[et al], Chủ biên H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2012
2. Atlas côn trùng Việt Nam. Tập 1, Côn trùng gây hại và 
thiên địch của chúng trên cây thực phẩm / Nguyễn Xuân 
Thành, TSKH Chủ biên, Vũ Quang Côn GS.TSKH H.: 
Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2010
3. Sinh thái học côn trùng / Phạm Bình Quyền H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2009
4. Giáo trình côn trùng nông nghiệp : Dùng cho đại học, 
cao đẳng chuyên ngành cây trồng / Nguyễn Đức Khiêm H. 
: Nông nghiệp, 2006

Bộ môn Côn trùng, 2004. Giáo trình Côn trùng 
chuyên khoa, NXB NN, Hà Nội

GT

Giáo trình Côn trùng chuyên khoa I / Nguyễn 
Văn Đĩnh (ch.b.), Trần Đình Chiến, Đặng Thị 
Dung,.. H. : Đại học Nông nghiệp, 2016, 2004

1. Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam / 
Nguyễn Văn Đĩnh; Hà Quang Hùng...[et al], Chủ biên H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2012
2. Báo cáo khoa học hội nghị côn trùng học toàn quốc (lần 
thứ 6) Hà nội, ngày 9-10 tháng 5, 2008 / Vũ Quang Côn. 
GS. TSKH, Trưởng ban biên tập H. : Nông nghiệp, 2008
3. Atlas côn trùng Việt Nam. Tập 1, Côn trùng gây hại và 
thiên địch của chúng trên cây thực phẩm / Nguyễn Xuân 
Thành, TSKH Chủ biên, Vũ Quang Côn GS.TSKH H.: 
Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2010
4. Côn trùng học đại cương : Giáo trình dùng cho các 
trường ĐH khối Nông Lâm ./ Nguyễn Viết Tùng H. : Nông 
nghiệp, 2006

Cedric Gillot, 2005 – Entomology. Springer, 
Netherlands

TK
Entomology. / Cedric Gillot. - Springer 
Netherlands 2005

1. Entomology and Pest Management / Pedigo, Larry P., 
Marlin E. Rice 6th edition. - Waveland Press, 2015

Kazuo Ogata, Hung H. Q. 2003.  Insect Collection 
and Preservation. HAU-Jica Project Gia Lam, 
Hanoi, Vietnam

TK
 Insect collection and preservation : A manual for 
the techniques / Kazuo Ogata, Ha Quang Hung. - 
H. : Hanoi Agricultural University, 2003

Bộ môn Bệnh cây (2018). Giáo trình Thực hành 
Bệnh cây

GT

1.   Lê Lương Tề (2007). Giáo trình bệnh cây nông nghiệp. 
NXB Nông Nghiệp, Hà Nội           2. Phytopathology: An 
international journal. Volume 76, Number 9 - 12 USA : 
The official journal of the american phytopathological 
society, 1981

Trigiano, R. N. (Ed.). (2007). Plant pathology 
concepts and laboratory exercises. CRC press

TK

1. Plant pathology concepts and laboratory 
exercises / Edited by, Robert N. Trigiano, Mark 
T. Windham, Alan S. Windham; Boca Raton : 
CRC Press, 2008
2. Plant pathology: Concepts and laboratory 
exercises / Bonnie H. Ownley, Robert N. 
Trigiano, edited by
Boca Raton: CRC Press, 2017
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Burgess L.W., Knight T.E., Tesoriero L. và Phan 
H.T. 2009. Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt 
Nam. Chuyên khảo ACIAR số 129a, 210 pp. 
ACIAR: Canberra

TK

1.   Lê Lương Tề (2007). Giáo trình bệnh cây nông nghiệp. 
NXB Nông Nghiệp, Hà Nội           
2. Phytopathology: An international journal. Volume 76, 
Number 9 - 12 USA : The official journal of the american 
phytopathological society, 1981

Nguyễn Viết Tùng, 2006. Côn trùng học đại cương. 
NXB Nông nghiệp, 2006, Hà Nội

GT

Côn trùng học đại cương : Giáo trình dùng cho 
các trường ĐH khối Nông Lâm ./ Nguyễn Viết 
Tùng
H. : Nông nghiệp, 2006

1. Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam / 
Nguyễn Văn Đĩnh; Hà Quang Hùng...[et al], Chủ biên H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2012
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